
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thửa đất số 46, Tờ bản đồ số 20, Phố Khám, Phường Gia Đông, Thị xã Thuận Thành, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

3.525.000.000 VNĐ

04/07/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH JEFFREY VIỆT NAM

2301250529

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TẠ QUANG 
NAM

Việt 
Nam

Phố Khám, Phường 
Gia Đông, Thị xã 
Thuận Thành, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam

1.175.000.000 33,333 027094008001

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và 
quyền phân phối bán buôn (không gắn với thành lập cơ sở bán 
buôn) hàng hóa theo quy định của pháp luật

4690

2. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

3. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

4. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm gạch ceramic và các loại vật 
liệu xây dựng

2392(Chính)

5. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

6. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

7. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

8. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH JEFFREY VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: JEFFREY VIETNAM CO., LTD 
Tên công ty viết tắt: JEFFREY VIETNAM 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0985895556
Email:

Fax:
Website:
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2PHẠM VĂN 
QUỲNH

Việt 
Nam

Thôn Nam Tiền, Xã 
Hòa Bình, Huyện 
Kiến Xương, Tỉnh 
Thái Bình, Việt Nam

2.350.000.000 66,667 034089005676

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034089005676
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Nam Tiền, Xã Hòa Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Nam Tiền, Xã Hòa Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam

Họ và tên:   PHẠM VĂN QUỲNH Nam

21/09/1989 Kinh Việt Nam

24/03/2017 Cục trưởng cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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